
LK-01 55 5.305,16

1 01 158,8

2 02 90

3 03 90

4 04 90

5 05 90

6 06 90

7 07 90

8 08 108

9 09 108

10 10 90

11 11 90

12 12 90

13 13 90

14 14 90

15 15 90

16 16 90

17 17 90

18 18 90

19 19 90

20 20 90

21 21 90

22 22 90

23 23 90

24 24 90

25 25 90

26 26 90

27 27 90

28 28 90

29 29 90

30 30 90

31 31 90

32 32 108

33 33 90

34 34 90

35 35 90

36 36 90

37 37 90

38 38 90

39 39 153,9

40 40 153,65

BIỂU TỔNG HỢP PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở                                                                                    

Dự án dân cư khu Đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên

LK 01 - Làn 2

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /4/2022 của UBND huyện)

Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

41 41 90

42 42 90

43 43 90

44 44 90

45 45 90

46 46 90

47 47 108

48 48 108

49 49 90

50 50 90

51 51 90

52 52 90

53 53 90

54 54 90

55 55 158,81

BT-03 6 2.088

1 01 360

2 02 342

3 03 342

4 04 342

5 05 342

6 06 360

LK-02 38 3.529,51

1 01 156,81

2 02 85

3 03 85

4 04 85

5 05 85

6 06 85

7 07 85

8 08 85

9 09 85

10 10 85

11 11 85

12 12 85

13 13 85

14 14 85

15 15 85

16 16 85

17 17 85

18 18 85

19 19 162,7

20 20 163

21 21 85

22 22 85

23 23 85



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

24 24 85

25 25 85

26 26 85

27 27 85

28 28 85

29 29 85

30 30 85

31 31 85

32 32 85

33 33 85

34 34 85

35 35 85

36 36 85

37 37 85

38 38 157

LK-03 35 3.419,76

1 01 120

2 02 96

3 03 96

4 04 96

5 05 96

6 06 96

7 07 96

8 08 96

9 09 96

10 10 96

11 11 96

12 12 96

13 13 96

14 14 96

15 15 96

16 16 96

17 17 96

18 18 96

19 19 96

20 20 96

21 21 96

22 22 96

23 23 96

24 24 96

25 25 96

26 26 96

27 27 96

28 28 112

29 29 96

30 30 96



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

31 31 96

32 32 96

33 33 96

34 34 96

35 35 115,76

LK-4 30 2.742,5

1 01 145

2 02 85

3 03 85

4 04 85

5 05 85

6 06 85

7 07 85

8 08 85

9 16 85

10 17 85

11 18 85

12 19 85

13 20 85

14 21 85

15 22 85

16 23 85

17 24 85

18 25 85

19 26 85

20 27 85

21 28 85

22 29 85

23 30 140,5

24 31 145

25 32 85

26 33 85

27 34 85

28 35 85

29 36 85

30 37 102

BT-02 3 1.007

1 05 323

2 06 323

3 07 361

LK-05 08 733,64

1 29 121,96

2 30 85

3 31 85

4 32 85

5 33 85



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

6 34 85

7 35 85

8 36 101,68

BT-01 5 1.768,85

1 01 340

2 02 340

3 03 340

4 04 374,1

5 05 374,75

LK-06 7 662,46

1 14 90

2 15 90

3 16 90

4 17 90

5 18 90

6 19 90

7 20 122,46

LK-07 41 3.739

1 01 102

2 02 85

3 03 85

4 04 85

5 05 85

6 06 85

7 07 85

8 08 85

9 09 85

10 10 85

11 11 102

12 12 102

13 13 85

14 14 85

15 15 85

16 16 85

17 17 85

18 21 85

19 22 85

20 23 85

21 24 85

22 25 85

23 26 85

24 27 102

25 28 102

26 29 85

27 30 85

28 31 85



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

29 32 85

30 33 85

31 34 85

32 35 85

33 36 85

34 37 85

35 38 102

36 39 151

37 40 91

38 41 90

39 42 89

40 43 88

41 44 153

Tổng 228 24.995,88
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